
DANH MỤC BẾN CẢNG, CẦU CẢNG 

 

STT 
Tên Bến 

cảng 

Tên Cầu 

cảng 

Tên 

doanh 

nghiệp 

khai 

thác 

Địa chỉ Bến cảng/Cầu cảng 

Chiều 

dài bến 

cảng/cầu 

cảng (m) 

Cỡ tàu tiếp 

nhận theo 

Quyết định 

công bố 

(DWT) 

Công năng khai thác 

bến cảng/ cầu cảng 

1 
Bến cảng 

Tiên Sa 

Cầu cảng 

số 1 (mép 

bến hạ lưu 

- bến 

TS1A) 

Công ty 

Cổ phần 

Cảng Đà 

Nẵng 

Đ/c: 26 Bạch Đằng, P.Hải Châu, Tp.Đà 

Nẵng. 

Tel: 02363822513 

Email: cangdn@danangport.com 

208,4 
45.000 

(Giảm tải) 
Tàu hàng tổng hợp 

Cầu cảng 

số 1 (mép 

bến thượng 

lưu - bến 

TS1B) 

208,4 20.000 Tàu hàng tổng hợp 

Cầu cảng 

số 2 (mép 

bến hạ lưu 

- bến 

TS2A) 

186 20.000 Tàu hàng tổng hợp 

Cầu cảng 

số 2 (mép 

bến thượng 

lưu - bến 

TS2B) 

186 30.000 Tàu hàng tổng hợp 

Cầu 3 

Tiên Sa 
225,2 

50.000 

(Giảm tải) 

Tàu chở container, tàu 

hàng tổng hợp và tàu 

khách du lịch có chiều dài 



2 

 

đến 250m 

Cầu 7 

Tiên Sa 
196,93 2.000 Tàu hàng tổng hợp 

Cầu 4 

Tiên Sa 
310 50.000 

Tàu chở container, tàu 

tổng hợp và tàu khách du 

lịch quốc tế 

Cầu 5 

Tiên Sa 
210 20.000 

Tàu chở container và tàu 

tổng hợp 

2 
Bến cảng 

Sơn Trà 
 

Chi nhánh 

PTSC 

Miền 

Trung - 

Tổng công 

ty cổ phần 

dịch vụ kỹ 

thuật dầu 

khí Việt 

Nam 

Đ/c: Cảng Hòn La, Xã Phú Trạch, Tỉnh 

Quảng Trị. 

Tel: 02363899308 

Email: daily.sontraport@gmail.com 

200 

- Tàu hàng 

tổng hợp: 

20.000 

(Giảm tải) 

- Tàu dịch vụ 

dầu khí: 

10.000 

Tàu chở hàng tổng hợp tàu 

dịch vụ dầu khí 

3 

Bến cảng 

chuyên 

dùng Công 

ty Xăng 

dầu khu 

vực V 

 

Công ty 

Xăng dầu 

KV V 

TNHH 

MTV 

Đ/c: 112 đường 2/9, P.Hòa Cường, Tp.Đà 

Nẵng. 

Tel: 02363797666 

Email: kv5@petrolimex.com.vn 

193 
6.000 

(Giảm tải) 

Tàu chở nhựa đường và 

LPG 

4 

Bến cảng 

chuyên 

dùng tổng 

kho sản 

phẩm dầu 

khí Đà 

Nẵng 

 

Công ty 

CP Kinh 

doanh 

LPG Việt 

Nam 

Đ/c: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí Việt 

Nam, 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Hà Nội. 

Tel: 02439445555 

Email: pvgaslpg@pvgaslpg.com.vn 

136 5.000 

Chở sản phẩm khí hóa 

lỏng, LPG, đạm và sản 

phẩm dầu khí khác 



3 

 

5 

Bến cảng 

Hải Sơn 

(X50) 

 

Tổng 

Công ty 

Sông Thu 

Đ/c: 96 Yết Kiêu,P. Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng. 

Tel: 02363929567 

Email: info@songthu.com.vn 

253 5.000 

Tàu biển VIệt Nam và 

nước ngoài, tàu chở LPG 

dưới 3000 DWT 

6 

Bến cảng 

NMĐT 

sông Thu 

 

Tổng 

Công ty 

Sông Thu 

Đ/c: 96 Yết Kiêu, P. Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng. 

Tel: 02363929567 

Email: info@songthu.com.vn 

206,3 
3.000 

(Giảm tải) 

Tàu phục vụ đóng và sửa 

chữa không tải đến 7000 

DWT, tàu chở hàng khô. 

7 

Bến cảng 

chuyên 

dùng của 

Công ty Cổ 

phần Xi 

măng  

Vicem Hải 

Vân 

 

Công ty cổ 

phần Xi 

măng 

Vicem Hải 

Vân 

Đ/c: 65 Nguyễn Văn Cừ, P. Hải Vân, Tp.Đà 

Nẵng. 

Tel: 02363842172 

Email: info@haivancement.vn 

100 5.000 Tàu biển 

9 

Bến cảng 

Kỳ Hà 

Cầu cảng 

số 1 thuộc 

Cảng 

quân sự 

Kỳ Hà 

Đoàn Kinh 

tế Quốc 

phòng 516 

Thôn An Hải Đông, xã Núi Thành, Tp Đà 

Nẵng 
216,2 3.000  

10 
Cầu cảng 

số 2 

Trung tâm 

Phát triển 

hạ tầng - 

Ban Quản 

lý Khu 

kinh tế mở 

Chu Lai 

Thôn An Hải Đông, xã Núi Thành, Tp Đà 

Nẵng 
160 6600  

11 
Bến cảng 

Chu Lai 

Cầu cảng 

số 1 

Công ty 

TNHH 

Cảng biển 

Quốc tế 

Chu Lai 

KCN Cảng và Hậu cần Cảng Chu Lai, xã 

Núi Thành, TP Đà Nẵng 
471 20.000 

Tổng hợp, Container, hàng 

lỏng 



4 

 

12 
Cầu cảng 

số 2 

Công ty 

TNHH 

Cảng biển 

Quốc tế 

Chu Lai 

KCN Cảng và Hậu cần Cảng Chu Lai, xã 

Núi Thành, TP Đà Nẵng 
365 50.000 Tổng hợp, Container 
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DANH MỤC BẾN PHAO 

 

STT Tên Bến phao, khu 

chuyển tải 

Tên Doanh 

nghiệp khai 

thác 

Địa chỉ bến phao/khu chuyển tải Cỡ tàu tiếp nhận theo 

Quyết định công bố 

(DWT) 

Công năng khai 

thác bến phao 

1 
Bến phao Liên Chiểu 

(K83) 

Công ty Xăng dầu 

quân đội Khu vực 

II 

Đ/c: Km 914 QL1A, P. Hải Vân, Tp.Đà Nẵng. 

Tel: 02363773856 
7.000 Tàu dầu 

2 Bến phao PV Oil 

Cty CP Xăng dầu 

dầu khí PVOIL 

miền Trung - CN 

Đà Nẵng 

Đ/c: 197 Cách Mạng Tháng 8, P. Cẩm Lệ, Tp.Đà 

Nẵng. 

Tel: 02363643666 

3.000 Tàu dầu 

3 Bến phao Mỹ Khê 
Công ty Xăng dầu 

KV V TNHH MTV 

Đ/c: 112 đường 2/9, P.Hòa Cường, Tp.Đà Nẵng. 

Tel: 02363797666 

Email: kv5@petrolimex.com.vn 

30.000 Tàu dầu 

4 
Bến cảng PETEC Hòa 

Hiệp 

Xí nghiệp Xăng 

dầu Petec Hòa 

Hiệp Đà Nẵng 

Đ/c: 410 Nguyễn Văn Cừ, P. Hải Vân, Tp.Đà Nẵng. 

Tel: 02363772019 
5.000 Tàu dầu 

 

 

 


